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               ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                                                                    

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP  

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ KHOA KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC 

         (Kèm theo Thông báo số:         /ĐHKHTN-TB ngày      /      /       của Trường ĐHKHTN) 

 

I. TẬP THỂ 
 

STT Tên đơn vị 
Mức đề nghị khen 

thưởng 
Số phiếu bầu 

đơn vị 
Ghi chú 

1.  Khoa Khí tượng, Thủy văn và 

Hải dương học 

Bằng khen của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
20/20/24 

 

2.  Khoa Môi trường Bằng khen của 

ĐHQGHN 
49/49/54 

 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 
49/49/54 

 

Danh sách gồm 02 tập thể. 

II. CÁ NHÂN  

 

STT 

Học hàm, học vị,  

họ và tên, chức danh, 

chức vụ 

Mức đề nghị 

khen thưởng Đơn vị 
Số phiếu 

bầu đơn vị 

Ghi 

chú 

1.  TS. Phạm Tiến Đạt, 

Giảng viên. Phó Trưởng 

Khoa Khí tượng, Thủy 

văn và Hải dương học 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Khoa Khí 

tượng, Thủy 

văn và Hải 

dương học 

20/20/24 

 

2.  TS. Công Thanh, Giảng 

viên, Khoa Khí tượng 

Thuỷ văn và Hải dương 

học 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Khoa Khí 

tượng, Thủy 

văn và Hải 

dương học 

20/20/24  

3.  PGS.TS. Vũ Thanh Hằng, 

Giảng viên cao cấp, 

Trưởng Bộ môn, Khoa 

Khí tượng Thủy văn và 

Hải dương học 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Khoa Khí 

tượng, Thủy 

văn và Hải 

dương học 

19/20/24  

4.  TS. Đào Thị Hòa, Chuyên 

viên chính, Khoa Khí 

tượng Thuỷ văn và Hải 

dương học 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Khoa Khí 

tượng, Thủy 

văn và Hải 

dương học 

19/20/24  

5.  PGS.TS. Nguyễn Ý Như, 

Giảng viên cao cấp, 

Trưởng Bộ môn, Khoa 

Khí tượng Thuỷ văn và 

Hải dương học 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Khoa Khí 

tượng, Thủy 

văn và Hải 

dương học 

18/20/24  
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STT 

Học hàm, học vị,  

họ và tên, chức danh, 

chức vụ 

Mức đề nghị 

khen thưởng Đơn vị 
Số phiếu 

bầu đơn vị 

Ghi 

chú 

6.  PGS.TS. Trần Văn Thụy, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

7.  PGS.TS. Trần Thị Tuyết 

Thu, Giảng viên cao cấp, 

Khoa Môi trường. 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

8.  PGS.TS. Phạm Thị Thu 

Hà, Giảng viên cao cấp, 

Trưởng Bộ môn, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

9.  PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Liên, Giảng viên 

cao cấp, Chủ tịch Công 

đoàn Trường, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 

49/49/56 

 

10.  PGS.TS. Hoàng Anh Lê, 

Giảng viên cao cấp, 

Trưởng Bộ môn, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

11.  PGS.TS. Trần Văn Quy, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

12.  TS. Nguyễn Hữu Huấn, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

13.  TS. Trần Thiện Cường, 

Giảng viên chính, Phó 

trưởng Khoa Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

14.  TS. Trần Văn Sơn, Giảng 

viên chính, Trưởng Bộ 

môn, Khoa Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 49/49/56 

 

15.  TS. Nguyễn Minh 

Phương, Giảng viên 

chính, Phó Trưởng Bộ 

môn, Khoa Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

16.  PGS.TS. Vũ Văn Mạnh, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Khoa Môi 

trường 48/49/56 

 

17.  
PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

18.  
PGS.TS. Lê Đức Minh, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 
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STT 

Học hàm, học vị,  

họ và tên, chức danh, 

chức vụ 

Mức đề nghị 

khen thưởng Đơn vị 
Số phiếu 

bầu đơn vị 

Ghi 

chú 

19.  

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Lợi, Giảng viên cao cấp, 

Trưởng bộ môn, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

20.  

PGS.TS. Phạm Thị Thuý, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

21.  

PGS.TS. Phạm Văn Anh, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

22.  

TS. Phạm Thị Thu Hà, 

Giảng viên, Phó Trưởng 

bộ môn, Khoa Môi 

trường  

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

23.  TS. Trần Thị Huyền Nga, 

Giảng viên chính, Phó 

Trưởng bộ môn, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

24.  TS. Phạm Anh Hùng, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

25.  

TS. Hoàng Minh Trang, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

26.  

TS. Nguyễn Ngân Hà, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

27.  

TS. Cái Anh Tú, Nghiên 

cứu viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

28.  

TS. Phạm Văn Quang, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

 

Bằng khen của 

LHH KHKT 

 Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

29.  

TS. Nguyễn Thị Hạnh, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

LHH KHKT  

Việt Nam 

Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

30.  

PGS. TS. Trần Thị Hồng, 

Giảng viên cao cấp, Khoa 

Môi trường 

 

Bằng khen của 

ĐHQGHN Khoa Môi 

trường 
49/49/56 
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STT 

Học hàm, học vị,  

họ và tên, chức danh, 

chức vụ 

Mức đề nghị 

khen thưởng Đơn vị 
Số phiếu 

bầu đơn vị 

Ghi 

chú 

31.  

PGS. TS. Nguyễn Kiều 

Băng Tâm, Giảng viên 

cao cấp, Trưởng bộ môn, 

Khoa Môi trường 

Bằng khen của 

ĐHQGHN Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

32.  
TS. Phạm Thị Việt Anh, 

Giảng viên chính, Phó 

Trưởng bộ môn 

Bằng khen của 

ĐHQGHN 
Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

33.  

TS. Đặng Thị Hải Linh, 

Giảng viên, Phó bí thư 

Đoàn Trường, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

ĐHQGHN Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

34.  
TS. Lê Thị Hoàng Oanh, 

Giảng viên, Khoa Môi 

trường 

Bằng khen của 

ĐHQGHN 
Khoa Môi 

trường 
49/49/56 

 

35.  
TS. Đào Văn Hiền, Giảng 

viên chính, Khoa Môi 

trường  

Bằng khen của 

ĐHQGHN 
Khoa Môi 

trường 
48/49/56 

 

36.  

TS. Nguyễn Thị Phương 

Mai, Giảng viên, Phó 

Trưởng bộ môn, Khoa 

Môi trường 

Bằng khen của 

ĐHQGHN Khoa Môi 

trường 
48/49/56 

 

Danh sách gồm 36 cá nhân./. 
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